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Tóm tắt: Phương pháp giảng dạy đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo. Theo thời gian, các phương pháp giảng dạy đang dịch chuyển 
từ các phương pháp mang tính thụ động (giáo viên là người truyền đạt kiến thức, 
học sinh là đối tượng lĩnh hội, tiếp thu kiến thức) sang các phương pháp giảng dạy 
chủ động (giáo viên là người hướng dẫn học tập, gợi mở các chủ đề nghiên cứu, 
học sinh là người tự tìm tòi, đánh giá, lựa chọn và tiếp nhận kiến thức). Phương 
pháp giảng dạy chủ động được đánh giá là phù hợp với các chương trình đào tạo 
ở trình độ cao, đặc biệt ở cấp giáo dục đại học bởi phương pháp này phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, tích cực của người học. Bài viết tập trung phân tích các đặc 
điểm, lợi ích và các hoạt động học tập của phương pháp giảng dạy chủ động, thực 
trạng áp dụng tại Học viện Ngân hàng (HVNH) và đề xuất các giải pháp nâng cao 
hiệu quả của phương pháp này. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm 

Active teaching methods to enhance  student’s learning efficiency at Banking Academy
Abstract: Teaching methods play an important role in improving the quality of training. Overtime, 
teaching methods has changed from passive methods to active methods, in other words, from 
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nghiên cứu tài liệu, thống kê, so sánh với nguồn số liệu từ khảo sát thường niên 
của Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng, khảo sát các sinh viên khoa 
chuyên ngành tại HVNH.
Từ khóa: Hoạt động học tập tích cực, Phương pháp giảng dạy chủ động, tăng tính 
chủ động của người học

1.	 Phương pháp giảng dạy chủ động

1.1. Bản chất của phương pháp giảng dạy 
chủ động

Trong những năm gần đây, trong bối cảnh 
kinh tế xã hội thay đổi mạnh mẽ, yêu cầu 
về nguồn nhân lực được đào tạo cũng thay 
đổi nhanh chóng, việc giảng dạy đại học đã 
và đang có những thay đổi nhằm đáp ứng 
các yêu cầu ngày càng phức tạp của thực 
tiễn. Bước đầu tiên trong những thay đổi là 
chuyển trọng tâm từ giáo viên như là người 
cung cấp kiến ​​thức sang học sinh như là 
người tìm kiếm kiến ​​thức và kỹ năng, hay 
nói cách khác vai trò của người học và 
người dạy đã có sự thay đổi (Bornwell và 
James, 1991). Học sinh không còn là người 
thụ động mà trở thành người chủ động tìm 
kiếm trong quá trình xây dựng kiến ​​thức 
và áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng. Điều này 
khiến cho việc giáo dục trở nên hiệu quả 
hơn, giúp người học thực hiện hoạt động tư 
duy, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm 
và kích thích khả năng sáng tạo của người 
học. Prince (2004) cho rằng phương pháp 
giảng dạy chủ động có thể thực hiện bằng 
bất kỳ phương pháp giảng dạy nào tích cực 
hướng học sinh vào quá trình học tập đích 
thực. Phương pháp giảng dạy này dần thay 
thế phương pháp giảng dạy truyền thống, 
trong đó giảng viên thuyết giảng và học 
sinh ghi nhớ và lặp lại những gì giảng viên 
đã nói hoặc làm. 

Phương pháp giảng dạy chủ động là một 
thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến để 

chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học 
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của người học. Phương pháp giảng 
dạy này bắt đầu bằng việc người học nghiên 
cứu trước bài học qua việc đọc tài liệu, xem 
video…, sau đó trong thời gian trên lớp, 
thay vì chăm chú lắng nghe và ghi chép đầy 
đủ các ý kiến giảng viên thì người học thảo 
luận theo nhóm, làm bài tập, thảo luận, thực 
hành, nghiên cứu tình huống. Qua đó, người 
học tự tổng hợp và tìm tòi kiến thức. Các 
nghiên cứu cho thấy việc học tập chủ động 
giúp người học có được cách tiếp cận sâu 
trong quá trình học, tỷ lệ tiếp thu kiến thức 
của người học tăng lên cùng với việc vận 
dụng đa giác quan vào quá trình học tập. 
Đồng thời phương pháp giảng dạy chủ động 
giúp nâng cao các kỹ năng của người học 
như kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng 
giải thích, trình bày, kỹ năng giao tiếp thuyết 
trình… qua đó tạo sự tự tin, hứng thú của 
người học với quá trình học tập.

Phương pháp giảng dạy chủ động có những 
đặc điểm cơ bản sau: (a) đa dạng hóa các 
phương pháp giảng dạy, (b) lấy người học 
làm trung tâm, tăng thời lượng hoạt động 
của người học, (c) thúc đẩy tương tác nhận 
thức giữa người dạy với người học và giữa 
người học với người học, (d) phát triển các 
quá trình nhận thức cấp cao hơn cho người 
học, hướng tới khả năng phân tích, tổng 
hợp và đánh giá, và (e) chú trọng việc phát 
triển kỹ năng và hình thành thái độ làm việc 
tích cực cho người học (Mulongo, 2013).

1.2. Một số phương pháp giảng dạy chủ động
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Có nhiều phương pháp giảng dạy chủ động 
để có thể khuyến khích sự chủ động tham 
gia của người học. Phương pháp giảng dạy 
chủ động nhằm mục đích bổ sung, thay vì 
thay thế các phương pháp dạy học truyền 
thống (Jensen & Owen, 2003), trong đó có 
thể chia thành nhóm các phương pháp khơi 
gợi sự hứng thú và chủ động của sinh viên 
và nhóm phương pháp giúp sinh viên học 
qua trải nghiệm.

(1) Nhóm phương pháp khơi gợi sự hứng 
thú và chủ động của sinh viên

- Phương pháp động não (Brainstorming): 
Trong khi giảng bài, giảng viên đưa ra một 
chủ đề hoặc vấn đề để người học đưa ra đề 
nghị hoặc gợi ý. Đề nghị hoặc gợi ý của 
người học được ghi nhận nhưng không đánh 
giá. Theo Osborn (1963), phương pháp này 
vận dụng được kinh nghiệm và sáng kiến 
của mỗi người, trong một thời gian ngắn 
giúp sinh viên đưa ra nhiều ý tưởng, nhiều 
giả định trong đó có nhiều ý tưởng sáng 
tạo. Ưu điểm của phương pháp này là (a) 
tích cực lôi cuốn người học vào các cấp độ 
tư duy cao hơn; (b) thúc đẩy việc học tập 
lẫn nhau và tạo ra sức mạnh tổng hợp; (c) 
thúc đẩy tư duy phản biện; và (d) giúp các 
nhóm đạt được sự đồng thuận.

- Phương pháp hoạt động nhóm (Group 
based learning): Lớp học được chia thành 
nhiều nhóm nhỏ, gồm từ 5- 7 thành viên, 
được giao giải quyết các nhiệm vụ dựa trên 
tình huống, trao đổi quan điểm trong khi 
thực hiện quá trình giải quyết vấn đề. Mỗi 
thành viên trong nhóm đều được giao nhiệm 
vụ cụ thể, đều phải làm việc chủ động, 
đồng thời giúp đỡ nhau để cùng giải quyết 
nhiệm vụ chung của nhóm. Phương pháp 
hoạt động nhóm nhỏ có một số ưu điểm 
như (a) tích cực thu hút người tham gia và 
kích thích học hỏi lẫn nhau trong nhóm; (b) 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý 
kiến, giúp các thành viên trong nhóm chia 
sẻ các băn khoăn và kinh nghiệm của bản 
thân; và (c) thúc đẩy phát triển các kỹ năng 
tư duy phản biện.

- Phương pháp đóng vai (Role play 
teaching): Giảng viên đưa ra một tình 
huống giả định và tổ chức cho người học 
thực hành, giải quyết tình huống đó. Khi 
một nhóm thực hiện đóng vai, các nhóm 
khác và giảng viên thực hiện vai trò khán 
giả và đưa ra đánh giá. Phương pháp này có 
ưu điểm là (a) khuyến khích người học thực 
hành những kỹ năng ứng xử; (b) khuyến 
khích tư duy phản biện; và (c) giúp người 
học nhận biết về kiến thức, kỹ năng và thái 
độ của bản thân.

(2) Nhóm phương pháp giúp người học học 
qua trải nghiệm

Nếu như phương pháp giảng dạy truyền 
thống là giảng viên thuyết giảng kiến thức, 
người học lắng nghe và ghi chép, khi đã 
nắm vững lý thuyết, sinh viên sẽ được thực 
hành và làm các hoạt động thực tế, thì các 
phương pháp giúp người học học qua trải 
nghiệm sẽ bắt đầu từ việc cho sinh viên trải 
qua những tình huống, vấn đề, mô phỏng 
của thực tiễn, tự tìm cách giải quyết các vấn 
đề đó. Qua đó, kiến thức sẽ được người học 
tự tìm tòi, tự làm sáng tỏ nên sẽ dễ khắc sâu 
vào tâm trí của người học.

- Phương pháp giảng dạy theo dự án 
(Project based teaching): Phương pháp này 
đòi hỏi giảng viên phải thiết kế hoạt động 
giảng dạy một cách cẩn thận, mang tính 
lâu dài và liên quan đến nhiều lĩnh vực học 
thuật chứ không đơn thuần là việc đặt ra các 
câu hỏi để người học trả lời. Với phương 
pháp này, người học làm việc theo nhóm 
nhằm tìm hiểu, khám phá để giải quyết một 
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vấn đề được đặt ra, thường là những vấn 
đề gắn liền với thực tiễn, sau đó sẽ thuyết 
trình trước cả lớp và chia sẻ những gì họ đã 
làm được trong dự án của mình. Ưu điểm 
của phương pháp này là (a) tạo cho người 
học khả năng tổng hợp các kiến thức từ các 
lĩnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề; và 
(b) khuyến khích người học tự đưa ra các 
quyết định, giải pháp cho vấn đề được đưa 
ra trong dự án.

- Nghiên cứu tình huống (Case studies): 
Phương pháp này, giảng viên xây dựng các 
tình huống thực tế có thể của chính giảng 
viên hay học viên đã trải qua. Mục đích của 
phương pháp này là để người học có thể 
thoải mái chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về 
cách thức giải quyết vấn đề trong những 
điều kiện giới hạn của nguồn lực mà tình 
huống đặt ra. Với sự đa dạng của các tình 
huống mà giảng viên đưa ra, có thể khuyến 
khích người học phát huy tính chủ động, 
sáng tạo trong việc đưa ra cách thức giải 
quyết các tình huống, nhờ đó người học có 
thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, 
nhớ sâu và lâu hơn các phương pháp giảng 
dạy truyền thống.

Ngoài các phương pháp kể trên, còn nhiều 
các phương pháp giảng dạy khác được 
sáng tạo, nghiên cứu và áp dụng vào hoạt 
động giảng dạy để nâng cao hiệu quả đào 
tạo như phương pháp mô phỏng, phương 
pháp học tập phục vụ cộng đồng, học dựa 
trên vấn đề, học thực tiễn… Mỗi phương 
pháp giảng dạy đều có những ưu nhược 
điểm nhất định, nhấn mạnh một khía cạnh 
nào đó của quá trình học tập. Chính vì vậy, 
không có phương pháp giảng dạy nào là lý 
tưởng, mỗi người giảng viên cần tùy thuộc 
vào đặc thù của từng môn học cũng như 
điều kiện giảng dạy và năng lực, sở trường 
của bản thân để lựa chọn cho mình phương 
pháp giảng dạy phù hợp, hoặc linh hoạt áp 

dụng đồng thời nhiều phương pháp giảng 
dạy chủ động trong quá trình giảng dạy.

2.	 Thực trạng về phương pháp giảng 
dạy chủ động tại Học viện Ngân hàng

2.1. Đánh giá phương pháp giảng dạy 
chủ động tại Học viện Ngân hàng

Giảng dạy được xem là hoạt động trọng 
tâm tại HVNH. Với gần 60 năm truyền 
thống giảng dạy chuyên ngành tài chính, 
ngân hàng, Nhà trường luôn chú trọng nâng 
cao chất lượng giảng dạy. Từ năm 2008, 
Học viện đã tích cực áp dụng phương pháp 
giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung 
tâm với các hoạt động học tập đa dạng như 
gợi mở các chủ đề nghiên cứu, thảo luận 
nhóm, thuyết trình, làm bài tập lớn, mời 
báo cáo viên chia sẻ kiến thức thực tế, tham 
quan thực tế, kiến tập tại ngân hàng, doanh 
nghiệp… Phương pháp giảng dạy mới này 
đã được sinh viên tích cực hưởng ứng và 
đánh giá cao. Hàng năm, Học viện đều lấy 
ý kiến đánh giá của sinh viên về giảng viên 
(GV). Phiếu đánh giá của người học về GV 
bao gồm 19 tiêu chí đánh giá và 1 tiêu chí 
đánh giá chung. Sinh viên sẽ thể hiện quan 
điểm của mình bằng cách lựa chọn  thang 
đo Likert 5 mức độ (mức 1: không đáp ứng; 
mức 2: đáp ứng một phần; mức 3: cơ bản 
đáp ứng; mức 4: đáp ứng tốt; mức 5: đáp 
ứng rất tốt). Các tiêu chí đánh giá GV thể 
hiện tại Bảng 2.

Như vậy, có thể thấy 12 trong 20 tiêu chí 
được khảo sát có liên quan đến phương 
pháp giảng dạy chủ động của GV như các 
tiêu chí số (3); (4), (7), (9), (10), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19). Điều này cho 
thấy mức độ quan tâm của Học viện đối 
với phương pháp giảng dạy chủ động, lấy 
người học làm trung tâm.
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Trong các kết quả đánh giá người học về 
GV, có thể nhận thấy điểm trung bình đánh 
giá tăng dần qua các năm, thể hiện mức 
độ hài lòng của sinh viên đối với GV ngày 

càng tăng. 

Kết quả đánh giá GV cho thấy, trung bình 
điểm đánh giá GV năm học 2017- 2018 là 

Bảng 2.  Các tiêu chí đánh giá giảng giảng viên
(1)	 GV đã phổ biến đầy đủ chuẩn đầu ra, 
đề cương chi tiết, kế hoạch dạy và học, hình 
thức thi, kiểm tra khi bắt đầu học phần.
(2)	 Nội dung giảng dạy của GV đã thống 
nhất và phù hợp với đề cương chi tiết của 
học phần.
(3)	 Nội dung giảng dạy đã gắn liền giữa lý 
thuyết và thực tế.
(4)	 GV đã chú ý phản hồi về những ý tưởng, 
đề xuất của SV.
(5)	 Nội dung bài giảng được GV giải thích 
một cách rõ ràng, khoa học.
(6)	 GV đã đảm bảo công bằng trong đánh 
giá năng lực của SV.
(7)	 GV đã giới thiệu giáo trình, tại liệu tham 
khảo phù hợp với học phần.
(8)	 GV đúng mực trong giao tiếp với SV.
(9)	 GV có khả năng hướng dẫn SV tự học, 
tự nghiên cứu.

(10)	GV đã khuyến khích SV trình bày quan điểm 
cá nhân.
(11)	GV đã thực hiện đúng kế hoạch đào tạo và 
thời khoá biểu, đúng quy định về thời gian lên lớp.
(12)	GV sử dụng trang phục phù hợp với môi 
trường sư phạm.
(13)	GV đã hướng dẫn, khuyến khích và tạo cơ hội 
để SV tham gia vào các hoạt động thực tế.
(14)	Tài liệu được giới thiệu đảm bảo hỗ trợ tốt 
cho việc học tập và nghiên cứu học phần.
(15)	GV đã khuyến khích sự sáng tạo của SV.
(16)	GV đã sử dụng hiệu quả phương tiện giảng 
dạy.
(17)	GV đã sử dụng và kết hợp các phương pháp 
giảng dạy một cách hiệu quả.
(18)	GV đã giải đáp thoả đáng, rõ ràng các câu 
hỏi, nội dung bài kiểm tra cho SV.
(19) Nội dung kiểm tra, đánh giá SV đã phù hợp 
với nội dung, mục tiêu của môn học.

(20)	 Mức độ hài lòng chung của SV đối với GV
	 Nguồn: Mẫu đánh giá của người học về giảng viên- Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng, 

HVNH, áp dụng các năm 2017- 2019

Nguồn: Khảo sát của Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng, HVNH các năm học 
2017-2018; 2018-2019; 2019-2020

Biểu đồ 1. Điểm trung bình đánh giá của người học về giảng viên
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4,23, năm học 2018- 2019 là 4,32, năm học 
2019- 2020 là 4,0, chứng tỏ sinh viên đánh 
giá cao các phương pháp giảng dạy của GV. 
Song song với đó, mức độ hài lòng của sinh 
viên đối với GV cũng tăng lên tương ứng.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong các hoạt 
động thể hiện phương pháp giảng dạy chủ 
động, điểm đánh giá của sinh viên tăng dần 
qua các năm. Khi so sánh với điểm đánh 
giá bình quân của tất cả các tiêu chí (năm 
2019- 2020 điểm đánh giá bình quân là 
4,40), có thể thấy, các hoạt động được sinh 
viên đánh giá cao bao gồm:

- GV đã giới thiệu giáo trình, tài liệu phù 
hợp với nội dung của học phần: ĐTB năm 
2019- 2020 là 4,42.

- Nội dung kiểm tra, đánh giá phù hợp với 
nội dung, mục tiêu của học phần: ĐTB năm 
2019-2020 là 4,42.

- GV đã khuyến khích sinh viên trình bày 
quan điểm cá nhân: ĐTB năm 2019- 2020 
là 4,41.

- GV đã giải đáp rõ ràng, thoả đáng các câu 
hỏi, nội dung bài kiểm tra của SV: ĐTB 
năm 2019- 2020 là 4,41.

Bên cạnh đó, những tiêu chí được đánh giá 
ở mức thấp thất trong nhóm bao gồm:

- Tài liệu học tập đảm bảo hỗ trợ tốt cho việc 
học tập và nghiên cứu: ĐTB năm 2019- 2020 
là 4,26.

- GV có khả năng hướng dẫn sinh viên tự học, 
tự nghiên cứu: ĐTB năm 2019- 2020 là 4,25.

- GV khuyến khích và tạo cơ hội để sinh 
viên tham gia vào các bài tập thực tế: ĐTB 
năm 2019- 2020 là 4,28.

Nguồn: Khảo sát của Phòng Thanh tra & Quản lý chất lượng, Học viện Ngân hàng các năm học 2017-
2018; 2018- 2019; 2019- 2020

Biểu đồ 2. Kết quả đánh giá các tiêu chí liên quan đến phương pháp giảng dạy chủ động
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- GV đã khuyến khích sự sáng tạo của sinh 
viên: ĐTB năm 2019- 2020 là 4,27.

Điều này cho thấy các hoạt động cốt lõi 
nhất của phương pháp giảng dạy chủ động 
bao gồm việc GV hướng dẫn, gợi mở cho 
sinh viên đọc và tìm tòi các vấn đề cần 
nghiên cứu, khuyến khích sự sáng tạo, chủ 
động của sinh viên, và khuyến khích sinh 
viên tham gia các hoạt động tìm hiểu thực 
tế… mặc dù đã có tiến triển so với các năm 
trước, nhưng người học vẫn đánh giá thấp 

hơn so với mức điểm bình quân.

2.2. Mong đợi của sinh viên về phương 
pháp giảng dạy 

Để khảo sát về động lực học tập và các 
mong đợi của sinh viên về phương pháp 
giảng dạy và các hoạt động học tập hiệu 
quả, Khoa Ngân hàng đã tiến hành khảo sát 
1.022 sinh viên đang học các môn chuyên 
ngành Tài chính- Ngân hàng về động lực 
học tập của sinh viên.  Khảo sát gồm 5 câu 

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành tháng 9/2020
Biểu đồ 3. Mô tả mẫu sinh viên tham gia khảo sát

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành tháng 9/2020
Biểu đồ 4.  Động lực học tập các môn chuyên ngành của sinh viên
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hỏi, được gửi bằng google form đến các 
sinh viên đang theo học các môn chuyên 
ngành do GV khoa ngân hàng giảng dạy, 
trong giai đoạn từ 14/9/2020 đến 26/9/2020. 
Kết quả thu được 1.022 câu trả lời hợp lệ.

Trong số các sinh viên tham gia khảo sát, có 
42% là sinh viên năm 4, 19% là sinh viên 
năm 3, và 39% là sinh viên năm 1, 2. Xét 
theo khoa chuyên ngành, 45% là sinh viên 
chuyên ngành Ngân hàng, 33% là sinh viên 
chuyên ngành Tài chính là 22% là sinh viên 
các chuyên ngành khác.

Khảo sát về động lực học tập của sinh viên, 
69,7% sinh viên mong muốn học tập tốt để 
có công việc tốt sau này, 63% mong muốn 
có thêm các kiến thức chuyên ngành. Tiếp 
đó 33% học tập để có điểm cao và đạt được 
học bổng, 36,1% học tập để xứng với kỳ 
vọng của gia đình. Như vậy, có thể thấy 
động lực học tập của sinh viên là rất thực 
chất, học tập vì muốn có kiến thức tốt và có 
công việc tốt sau khi ra trường.

Về phương pháp giảng dạy được yêu thích, 
tỷ lệ 20% sinh viên thích phương pháp 
giảng dạy truyền thống (thầy giảng, trò ghi 

chép), 15% sinh viên thích phương pháp 
giảng dạy hiện đại hoàn toàn (thầy gợi mở 
các vấn đề nghiên cứu, sinh viên tự tìm 
hiểu, tổng hợp và trình bày), và 66% sinh 
viên thích phương pháp giảng dạy có sự 
kết hợp (thầy giảng một phần, kết hợp sử 
dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại 
như thảo luận, câu đố, bài tập tình huống để 
sinh viên phát triển các kiến thức cần thiết).

Các hoạt động học tập được SV ưa thích 
nhất bao gồm chia sẻ thực tế (96,5%), xem 
clip về nội dung môn học (93,6%), chơi trò 
chơi liên quan đến môn học (82,5%), làm 
câu hỏi trắc nghiệm (82,5%). Trong khi các 
hoạt động ít được ưa thích nhất gồm thuyết 
trình nhóm/ cá nhân (55,1%), thảo luận 
nhóm, cá nhân (69,7%), làm bài tập tình 
huống (74,3%). Kết quả khảo sát cho thấy 
sinh viên có xu hướng thích các hoạt động 
mang tính dễ dàng, vui vẻ, và ít ưa thích các 
hoạt động học tập mang tính thách thức như 
thảo luận, thuyết trình, bài tập tình huống. 
Điều này một phần phản ánh tâm lý của 
người học, mặt khác, kết quả cũng phản ánh 
có thể các hoạt động thảo luận, thuyết trình, 
bài tập tình huống chưa được tổ chức hiệu 
quả và tạo hứng thú cho sinh viên. 

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành 
tháng 9/2020

Biểu đồ 5. Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành được 
sinh viên yêu thích
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Khảo sát về mong muốn tham gia vào các 
hoạt động thực tế gắn với môn học của sinh 
viên, 66,9% sinh viên cho rằng môn học sẽ 
hấp dẫn hơn nếu được đi thực tế tại các ngân 
hàng, doanh nghiệp, 62,6% mong muốn 
được các thầy cô liên hệ thực tế nhiều hơn, 
47,3% mong muốn được có cơ hội thực tập 
nếu học tốt môn học, 42,1% mong muốn 
được các chuyên gia thực tế chia sẻ, giảng 
bài. Điều này cho thấy sinh viên mong muốn 
được gắn kết với thực tế nhiều hơn nữa.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, đối với các 
sinh viên đang học các môn chuyên ngành, 
chỉ có 22% đã từng đi tham quan thực tế, 
kiến tập, thực tập nghề nghiệp tại các ngân 
hàng, doanh nghiệp, 98% sinh viên sẵn 
lòng tham gia các buổi tham quan thực tế, 
kiến tập, thực tập do khoa tổ chức.

2.3. Đánh giá chung về phương pháp 
giảng dạy chủ động đang được áp dụng 
tại Học viện Ngân hàng

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành tháng 9/2020
Biểu đồ 6. Các hoạt động học tập được sinh viên yêu thích

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành tháng 9/2020
Biểu đồ 7. Các mong muốn tìm hiểu thực tế liên quan đến môn học
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Các kết quả đạt được

Qua một thời gian triển khai, phương pháp 
giảng dạy chủ động đã mang lại hiệu quả 
tích cực, cụ thể như:

- Các môn học đều được áp dụng phương 
pháp giảng dạy mới, tạo động lực học tập và 
tăng tính chủ động, tích cực của sinh viên. 
Tất cả các môn học đều được giảng dạy 
theo phương pháp lấy người học làm trung 
tâm, trong đó GV chỉ đóng vai trò người 
hướng dẫn, gợi mở. Sinh viên là người chủ 
động khám phá các kiến thức thông qua các 
hoạt động học tập đa dạng như thảo luận 
nhóm, thuyết trình, bài tập lớn, câu đố, trò 
chơi…

- Các môn học chuyên ngành đều có sự tiến 
triển rõ nét trong các hoạt động tăng tính 
thực tiễn như mời chuyên gia chia sẻ thực 
tiễn với sinh viên, tổ chức các buổi tham 
quan, học tập thực tế, các bài tập lớn mang 
tính thực tiễn cao…

- Kết quả về mức độ hài lòng của sinh viên 
tăng đều qua các năm, đặc biệt người học 
đánh giá rất cao GV ở các tiêu chí như 
khuyến khích sinh viên bày tỏ quan điểm 

cá nhân, giải đáp thoả đáng các câu hỏi, bài 
kiểm tra của sinh viên, nội dung kiểm tra 
đánh giá phù hợp.

Các điểm còn hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển 
khai phương pháp giảng dạy mới còn một 
số các hạn chế sau:

- Các tiêu chí đánh giá rất quan trọng liên 
quan đến phương pháp giảng dạy chủ động 
như khả năng hướng dẫn sinh viên tự học, 
tự nghiên cứu, khuyến khích sự sáng tạo 
của sinh viên, tạo cơ hội để sinh viên tham 
gia các hoạt động thực tế, tài liệu học tập 
đảm bảo hỗ trợ tốt cho việc tự học, tự 
nghiên cứu… chưa cao.

Các hoạt động học tập quan trọng trong 
phương pháp giảng dạy chủ động như thảo 
luận, thuyết trình, bài tập tình huống… 
chưa được tổ chức thật sự hiệu quả, nên ít 
được các sinh viên ưa thích. 

- Mức độ tham gia vào các hoạt động thực 
tế trong quá trình học tập của sinh viên còn 
thấp so với nhu cầu và kỳ vọng của sinh 
viên. Trong khi sinh viên đánh giá rằng 

Nguồn: Kết quả khảo sát 1.022 sinh viên đang học các môn chuyên ngành tháng 9/2020
Biểu đồ 8. Thực trạng và mong muốn tham quan thực tế, kiến tập, thực tập môn học của 

sinh viên đang học các môn chuyên ngành
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môn học sẽ hấp dẫn hơn nếu có nhiều hoạt 
động liên quan đến thực tế, và mong muốn 
được đi tham quan học tập, thực tế, kiến 
tập môn học nhiều hơn, thì tỷ lệ sinh viên 
đã được tham gia những hoạt động này là 
chưa nhiều.

3.	 Giải pháp đổi mới phương pháp giảng 
dạy, nhằm nâng cao tính chủ động, tích 
cực của người học

3.1. Kiên trì áp dụng phương pháp giảng 
dạy chủ động, định hướng ứng dụng cao, 
tăng cường hoạt động thực tế nghề nghiệp 
cho sinh viên

Phương pháp giảng dạy chủ động đã được 
áp dụng phổ biến ở hầu hết các học phần, 
đặc biệt là các học phần chuyên ngành. 
Chương trình học tập của các môn học 
luôn dành tối thiểu 1 giờ trong mỗi buổi 
giảng để tổ chức các hoạt động học tập, tuy 
nhiên, cách triển khai phần lớn do sự chủ 
động của GV, chưa có sự thống nhất giữa 
tất cả các giảng viên trong cùng một môn 
học. Để việc giảng dạy chủ động được áp 
dụng đồng bộ và hiệu quả hơn nữa, cần có 
một số giải pháp sau:

- Xây dựng các hoạt động học tập đa dạng, 
đồng bộ cho từng giờ giảng. Để xây dựng 
các hoạt động học tập hiệu quả, các GV cần 
dựa trên mục tiêu và chuẩn đầu ra của từng 
chương, phần trong môn học, từ đó quyết 
định nội dung và hình thức của các hoạt 
động học tập. Các hoạt động học tập cũng 
nên đa dạng, nhằm tạo hiệu quả tối đa và 
tăng hứng thú cho sinh viên. Các hoạt động 
học tập chủ động hiệu quả nhất thường bao 
gồm thảo luận nhóm, bài tập tình huống dựa 
trên mô phỏng thực tế, trình bày quan điểm 
và thuyết trình. Tuy nhiên, các hoạt động 
này khá thách thức, đòi hỏi sinh viên cần 
tự giác, nhiệt tình, GV cần hướng dẫn, tạo 

động lực hiệu quả, nên các hoạt động này 
phù hợp với các nội dung kiến thức trọng 
điểm. GV nên xen kẽ các hoạt động học tập 
khác, vui vẻ và ít thách thức hơn như tìm 
kiếm ý tưởng (brainstorming), câu đố/ câu 
hỏi trắc nghiệm (quiz), các trò chơi (game), 
các bài đọc và xem clip có liên quan đến nội 
dung bài học… Để đảm bảo tính thống nhất 
trong toàn môn học, các GV trong nhóm 
môn nên thống nhất về mục tiêu và chuẩn 
đầu ra của các hoạt động, nội dung kiến thức 
nên được truyền đạt dưới hình thức các hoạt 
động, sau đó, các GV có thể linh hoạt lựa 
chọn hoạt động triển khai phù hợp với đặc 
điểm chất lượng sinh viên từng lớp.

- Tăng cường các hoạt động thực tế của 
môn học. Các hoạt động thực tế là rất quan 
trọng để nâng cao định hướng nghề nghiệp, 
giúp sinh viên hiểu sâu, nhớ lâu các kiến 
thức chuyên môn, giúp sinh viên có động 
lực học tập. Các hoạt động thực tế có thể 
được thực hiện dưới rất nhiều hình thức 
như tăng cường các liên hệ thực tế trong 
bài giảng của GV, mời báo cáo viên chia sẻ 
kiến thức thực tế, mời chuyên gia thực tế 
cùng giảng một phần môn học, tổ chức các 
hoạt động tham quan thực tế, kiến tập, thực 
tập môn học… Ngoài ra, các môn học nên 
áp dụng bài tập tình huống, bài tập lớn mô 
phỏng thực tế, mời cán bộ thực tế tham gia 
hướng dẫn, đánh giá các bài tập lớn này. 
Các đánh giá của cán bộ thực tế sẽ được 
sử dụng kết hợp với các đánh giá của Nhà 
trường để tạo nên kết quả cuối học phần của 
sinh viên… Những sinh viên xuất sắc trong 
quá trình học có thể được nhận các cơ hội 
thực tế môn học, thực tập nghề nghiệp tại 
ngân hàng… Ví dụ các sinh viên có kết quả 
học tập xuất sắc môn Tín dụng ngân hàng 
sẽ được các NH nhận thực tế nghề nghiệp 
vị trí “Hỗ trợ chuyên viên quan hệ khách 
hàng”. Các sinh viên này sẽ được hướng 
dẫn, kèm cặp bởi một chuyên viên quan hệ 
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khách hàng tại NH, kéo dài trong 2- 4 tuần 
và thực hiện lần lượt/ luân phiên giữa các 
sinh viên đủ điều kiện. Như vậy, các hoạt 
động hợp tác nhằm cung cấp cơ hội trải 
nghiệm thực tế cho sinh viên sẽ tăng dần 
mức độ tham gia và kiến thức theo chương 
trình học của sinh viên.

- Tổ chức các cuộc thi học thuật nhằm khuyến 
khích sinh viên ứng dụng các kiến thức chuyên 
ngành. Hiện tại, hầu hết các khoa chuyên 
ngành đều có các cuộc thi học thuật cho sinh 
viên như cuộc thi “Nhà ngân hàng tương lai” 
của Khoa Ngân hàng, cuộc thi “Bản lĩnh nhà 
đầu tư” của Khoa Tài chính, cuộc thi “Tài 
năng logistic” của Khoa Kinh doanh quốc 
tế… Đây là những cuộc thi tương đối quy mô, 
được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm tạo một 
sân chơi học thuật cho sinh viên các chuyên 
ngành. Bên cạnh các cuộc thi quy mô lớn, các 
môn học có thể tổ chức các cuộc thi quy mô 
nhỏ hơn, nhằm khuyến khích sinh viên ứng 
dụng các kiến thức chuyên môn thuộc từng 
môn học vào thực tế. Ví dụ các cuộc thi “Tìm 
kiếm ý tưởng sản phẩm đột phá” nhằm lựa 
chọn các ý tưởng xuất sắc về sản phẩm mới 
cho NHTM, cuộc thi “Nhân viên kinh doanh 
xuất sắc” nhằm lựa chọn sinh viên có thành 
tích tốt nhất trong thực tế bán các sản phẩm 
của ngân hàng, cuộc thi “Đề tài/ dự án sáng 
tạo” nhằm khuyến khích các nhóm sinh viên 
nghiên cứu và đưa ra các giải pháp sáng tạo 
cho một hoạt động của NHTM… các hoạt 
động này nhằm khuyến khích sinh viên đào 
sâu, tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành. 
Nếu được tài trợ, bảo trợ chuyên môn của các 
NHTM, những cuộc thi này có thể giúp NH 
nâng cao thương hiệu, tìm kiếm được nguồn 
nhân lực tài năng và tìm kiếm được các ý 
tưởng sáng tạo mới.

3.2. Nâng cao trình độ của giảng viên để 
đáp ứng yêu cầu của phương pháp giảng 
dạy chủ động

Để có thể triển khai thành công phương 
pháp giảng dạy chủ động, bản thân GV 
phải thường xuyên không ngừng nâng cao 
trình độ, kiến thức kỹ năng để đáp ứng yêu 
cầu của hoạt động đào tạo. Phương pháp 
giảng dạy chủ động đòi hỏi GV phải cùng 
lúc áp dụng đa dạng các phương pháp dạy 
học, thiết kế các hoạt động học tập nhằm 
khơi gợi sự chủ động tích cực của người 
học. Chính vì vậy, đội ngũ GV cần có trình 
độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng trên 
nhiều lĩnh vực. Đồng thời, GV cần có kỹ 
năng mềm, thành thạo ngoại ngữ và công 
nghệ thông tin để có thể cập nhật những 
kiến thức mới và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quá trình giảng dạy, tăng 
khả năng tương tác và phản hồi kịp thời với 
người học.

- Tăng cường các khóa đào tạo, nâng cao 
trình độ, năng lực chuyên môn cho GV. 
Hiện nay, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của 
GV, rất nhiều các khóa đào tạo, chương 
trình tập huấn đã được triển khai nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn cho GV phục vụ 
công tác đào tạo. Bên cạnh đó, các khóa 
đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin, ngoại ngữ là rất cần 
thiết giúp GV có thể ứng dụng vào việc đổi 
mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, 
cần tăng cường hoạt động liên kết giữa nhà 
trường với cơ sở thực tế, trên cơ sở đó, GV 
có thể tham gia trực tiếp vào quá trình làm 
việc tại các ngân hàng, doanh nghiệp. Như 
vậy, GV có điều kiện gắn lý luận với thực 
tiễn, thực hành đổi mới, sáng tạo, nâng cao 
chất lượng bài giảng.

- Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học 
cho đội ngũ GV. Giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học là hai nhiệm vụ trọng yếu, không 
thể tách rời của GV. Hoạt động nghiên cứu 
khoa học bên cạnh việc tạo ra tri thức còn 
có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực 
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chuyên môn của GV. Chính vì vậy, cần có 
cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu 
khoa học của GV, đồng thời thường xuyên 
tổ chức các chương trình tập huấn để nâng 
cao năng lực nghiên cứu cho GV đáp ứng 
yêu cầu công bố quốc tế.

3.3. Nâng cao điều kiện cơ sở vật chất 
phục vụ cho quá trình học chủ động của 
sinh viên

Một trong những mục tiêu của phương pháp 
giảng dạy chủ động lấy người học làm trung 
tâm là tạo ra những con người có khả năng 
tự định hướng học tập, tự học thường xuyên, 
biết chọn lọc, xử lý thông tin và có khả năng 
sáng tạo tri thức. Việc đổi mới phương pháp 
giảng dạy chỉ thực sự có hiệu quả khi hoạt 
động học tập của người học có thể thực hiện 
cả trên giảng đường, tại thư viện và cơ sở 
thực tế. Thực tế tại HVNH cho thấy sinh 
viên còn gặp một số khó khăn trong việc tiếp 
cận tài liệu học tập phục vụ cho quá trình học 
tập và nghiên cứu (tiêu chí này năm 2019- 
2020 có mức điểm thấp hơn điểm trung 
bình). Chính vì vậy cần nâng cao hơn nữa 
khả năng phục vụ của thư viện trong việc 
tăng thêm đầu sách giáo trình, tài liệu tham 
khảo, tạo ra không gian cho việc đọc sách 
và tìm kiếm thông tin, tạo ra môi trường cho 
các hoạt động học nhóm, thảo luận, tọa đàm. 
Qua đó, những tri thức mà sinh viên tự tìm 
tòi, phát kiến ra được sẽ được khắc sâu vào 
tâm trí của sinh viên hơn là những kiến thức 
được nghe từ GV.

3.4. Xây dựng quan hệ đối tác với các 
ngân hàng, doanh nghiệp nhằm nâng cao 
hiệu quả quá trình học tập chủ động

Quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và 
doanh nghiệp là hoạt động hợp tác rất quan 
trọng, mang lại lợi ích cho cả các doanh 
nghiệp đối tác, nhà trường, xã hội và đặc 

biệt là cho các sinh viên. Theo Galan-Muros 
and Davey (2014), các hoạt động hợp tác 
phổ biến giữa trường đại học và doanh 
nghiệp đã được phát triển trong khoảng 1 
thập niên gần đây bao gồm tám hình thức 
hợp tác chính bao gồm: (1) Hợp tác trong 
lĩnh vực nghiên cứu và phát triển; (2) Trao 
đổi chuyên gia; (3) Trao đổi sinh viên, (4) 
Thương mại hoá các kết quả nghiên cứu 
phát triển; (5) Phát triển chương trình đào 
tạo; (6) Thúc đẩy học tập suốt đời; (7) Phát 
triển tinh thần kinh doanh; (8) Tham gia 
quản trị trường đại học. Trong rất nhiều 
hình thức hợp tác đó, các khoa chuyên 
ngành nên chú trọng các hoạt động hợp tác 
nhằm trao đổi, mở rộng cơ hội trải nghiệm 
thực tế, việc làm cho sinh viên. Cụ thể như 
các hoạt động hợp tác để tổ chức các buổi 
tham quan thực tế tại ngân hàng, doanh 
nghiệp, mời chuyên gia chia sẻ kiến thức 
thực tế và định hướng nghề nghiệp cho sinh 
viên, tham gia thiết kế bài giảng, bài tập lớn 
và đánh giá sinh viên, trao học bổng cho 
các sinh viên học tốt từng môn học, tham 
gia với vai trò nhà tài trợ và bảo trợ chuyên 
môn cho các cuộc thi học thuật… Mối quan 
hệ này được xây dựng tốt sẽ tăng cường 
tính thực tiễn trong các hoạt động đào tạo 
của trường đại học, tạo động lực học tập và 
định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho sinh 
viên, đồng thời mang lại các cơ hội tuyển 
dụng nhân sự chất lượng cao cho các ngân 
hàng, doanh nghiệp. Xét trên bình diện 
toàn bộ nền kinh tế, các hoạt động hợp tác 
sẽ thúc đẩy các cơ hội việc làm, làm tăng 
hiệu quả kinh tế, xã hội. 

Kết luận

Phương pháp giảng dạy chủ động đóng 
vai trò rất quan trọng đối với việc lĩnh hội 
kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phẩm chất 
của người học, quyết định đến chất lượng 
nguồn nhân lực của ngành. Trong bối cảnh 
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các yêu cầu về tính chất công việc ngành 
Ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng, 
các nhân viên ngân hàng thế hệ mới phải 
có năng lực chủ động trong công việc, 
khả năng thích nghi, các kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp và quản trị bản thân 
tốt. Bởi vậy, đổi mới phương pháp giảng 
dạy để tăng cường tính chủ động, tích cực 
của người học là việc làm cần thiết và quan 
trọng. Bài viết đã hệ thống hoá các lý luận 

về phương pháp giảng dạy chủ động, đánh 
giá thực trạng giảng dạy theo phương pháp 
chủ động tại các khoa chuyên ngành của 
HVNH, từ đó đề xuất các giải pháp nâng 
cao hiệu quả của phương pháp giảng dạy 
này. Bài viết hi vọng đóng góp một phần 
nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, 
xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho ngành ngân hàng và cho xã hội. ■
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pháp cảnh báo sớm rủi ro và các phương 
pháp đánh giá chất lượng danh mục cho 
vay trong quá khứ, phân tích thực trạng vận 
dụng các phương pháp nhận diện rủi ro danh 
mục cho vay tại các NHTM Việt Nam trên 
mẫu nghiên cứu gồm 16 NHTM được chia 
làm hai nhóm, từ đó đưa ra các giải pháp 
hoàn thiện nhận diện rủi ro danh mục cho 
vay tại các NHTM Việt Nam. 

Trong khuôn khổ của một bài báo, nghiên 
cứu này không tránh khỏi hạn chế khi chưa 
đánh giá được hiệu quả trên thực tiễn của 
việc vận dụng các phương pháp nhận diện 
rủi ro danh mục cho vay nói trên tại các 
NHTM. Đây cũng là gợi mở cho các nghiên 
cứu tiếp theo về chủ đề này ■
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